
 BỆNH VIỆN ĐA KHOA BẠC LIÊU CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 HỘI ĐỒNG THUỐC VÀ ĐIỀU TRỊ Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 ĐƠN VỊ THÔNG TIN THUỐC 

 Số: 05/TTT-BV Bạc Liêu, ngày 28 tháng 01 năm 2019 

THÔNG TIN THUỐC  
 V/v cập nhật thông tin một số thuốc 

Kính gửi: Các khoa lâm sàng Bệnh viện Đa khoa Bạc Liêu. 
Căn cứ vào Quyết định 495/QĐ-BV ngày 19/09/2017 của Bệnh viện Đa khoa Bạc Liêu 

về việc thành lập Đơn vị thông tin thuốc trong Bệnh viện; 

Căn cứ vào Danh mục thuốc trúng thầu tại Bệnh viện Đa khoa Bạc Liêu năm 2018-2019, 

Nhằm đảm bảo mục tiêu sử dụng thuốc hợp lý, an toàn và hiệu quả, Đơn vị Thông tin 

thuốc Bệnh viện Đa khoa Bạc Liêu cập nhật thông tin một số thuốc như sau: 

1. Cập nhật tình trạng thuốc hướng tâm thần  

TT 
Mã thuốc 

hiện sử dụng 
Tên thuốc 

Đơn 

vị 

Đường 

dùng 
Ghi chú 

1 KET004 Ketamin 500mg/10ml Lọ Tiêm Tình trạng: sẵn có... 

2. Cập nhật điều kiện bảo quản đối với thuốc Suxamethonium 100mg/2ml 

TT 

Mã thuốc 

hiện sử 

dụng 

Tên thuốc 
Dạng 

bào chế 

Đơn 

vị 
Đường 

dùng 
Điều kiện bảo quản  

1 SUX003 

Suxamethonium 

100mg/2ml 

(Nhóm thuốc 

giãn cơ) 

Bột pha 

dung dịch 

tiêm/tiêm 

truyền 

Lọ Tiêm 

- Lọ chưa mở nắp: Nơi khô, nhiệt độ 

≤ 30
o
C, tránh ánh sáng. 

- Dùng ngay sau khi mở nắp. 

- Sau khi pha loãng: Dung dịch ổn 

định trong 24 giờ ở 2-8
o
C...  

3. Hướng dẫn sử dụng đối với một số thuốc tiêm 

TT 

Mã thuốc 

hiện sử 

dụng 

Hoạt chất, nồng độ, 

hàm lượng 

Dạng dùng, 

đường 

dùng 

Hướng dẫn sử dụng 

1 
ESO003 

EDI003 
Esomeprazol 40mg 

Lọ, bột pha 

tiêm 

Chỉ định: Thay thế đường uống khi: Trào ngược 

dạ dày thực quản trên người bệnh viêm thực quản 

và/hoặc trào ngược nặng; Loét dạ dày do dùng 

NSAIDs; Dự phòng loét dạ dày tá tràng do dùng 

NSAID ở người bệnh có nguy cơ. 

Cách dùng:  

- Tiêm: 40mg esomeprazol pha trong 5ml NaCl 

0.9% Tiêm ≥ 3 phút. 

- Tiêm truyền: 40mg esomeprazol pha trong 100ml 

NaCl 0.9%. Tiêm truyền 10-30 phút. 

Bảo quản: Nên dùng trong vòng 12 giờ sau khi 

pha và tốt nhất là dùng ngay sau khi pha... 

2 OME006 Omeprazol 40mg 
Lọ, bột pha 

tiêm 

Chỉ định: Trào ngược dạ dày-thực quản; Loét dạ 

dày-tá tràng; Hội chứng Zollinger-Ellison. 

Cách dùng: 40mg omeprazol pha trong 100ml 

NaCl 0.9% hoặc Glucose 5%. Truyền tĩnh mạch 

trong 20-30 phút. 

Bảo quản: Sau khi pha, ở t
o
 ≤ 25

o
C, phải sử dụng 

trong 6 giờ nếu pha trong glucose 5%, trong 12 giờ 

nếu pha trong NaCl 0.9%... 



TLTK: Bộ y tế (2018), Dược thư quốc gia Việt Nam, NXB Y học, Hà Nội; Thông tin từ nhà sản xuất; 

Alistair Gray, Jane Wright, Vincent Goodey and Lynn Bruce (2011), Injectable Drugs guide. 

Nay Đơn vị thông tin thuốc Bệnh viện Đa khoa Bạc Liêu thông báo đến các khoa phòng 

điều trị được biết và kê đơn sử dụng theo quy định. 
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